
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TỔNG CỘNG 30.138.194 21.583.217 5.870.133 2.684.844 13.358.952 11.941.631 1.417.321 0 12.046.185 10.891.127 1.155.058 0 9.631.707 1.147.430 -1.147.430 9.631.707

I
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KHẨN CẤP 

PHỤC VỤ HỘI NGHỊ APEC 2027
     16.596.625        9.041.648        4.870.133        2.684.844       2.580.977     2.164.500      416.477               -        1.269.054      1.113.996       155.058               -      6.620.160     1.027.337 -775.001      6.872.496 

a Dự án chuyển tiếp      16.596.625        9.041.648        4.870.133        2.684.844       2.580.977     2.164.500      416.477               -        1.269.054      1.113.996       155.058               -      6.620.160     1.027.337 -775.001      6.872.496 

1 Dự án đầu tư Hồ nước Cửa Cạn
Đặc khu 

Phú Quốc

2025-

2027
 1.026.000  718.200  307.800  -    332.000  215.460  116.540  -    300.000  215.460  84.540  461.000  502.740 

+
Dự án đầu tư Hồ nước Cửa Cạn; Dự án thành phần đầu 

tư xây dựng công trình.

Ban Quản lý dự án ĐTXD 

các công trình nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

tỉnh An Giang

8159840
2025-

2027

số 924/QĐ-UBND, 

09/9/2025; số 1562/QĐ-

UBND, 16/10/2025 của 

UBND tỉnh;

 863.577  604.504  259.073          300.000       215.460        84.540         300.000        215.460        84.540       461.000 -71.956        389.044 

+
  Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải 

phóng mặt bằng dự án Hồ nước Cửa Cạn
UBND đặc khu Phú Quốc 8160321

2025-

2027

số 1512/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2025 của 

UBND tỉnh;

 162.423  113.696  48.727            32.000        32.000                  -          113.696        113.696 

2 Dự án đầu tư Hồ nước Dương Đông 2
Đặc khu 

Phú Quốc

2025-

2027
 2.950.000  1.520.698  1.429.302  -    237.000  237.000  -    -    237.000  237.000  -    1.061.000  1.279.046 

 +
Dự án đầu tư Hồ nước Dương Đông 2 - Dự án thành 

phần đầu tư xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án ĐTXD 

các công trình nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

tỉnh An Giang

8159841
2025-

2027

số 1834/QĐ-UBND 

ngày 10/11/2025 của 

UBND tỉnh;

 1.520.698  1.064.489  456.209          237.000       237.000         237.000        237.000    1.061.000 -235.511        825.489 

 + 
  Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải 

phóng mặt bằng Dự án đầu tư Hồ nước Dương Đông 2
UBND đặc khu Phú Quốc

2025-

2027

số 2371/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2025 của 

UBND tỉnh;

 1.429.302  456.209  973.093                   -                    -          453.557        453.557 

3
Dự án Đường tỉnh ĐT.975 (đoạn từ ĐT.973 – Cảng hàng 

không Phú Quốc - ĐT.975 – ĐT.973

Đặc khu 

Phú Quốc

2025-

2027
                  -   

+

Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình Đường 

tỉnh ĐT.975 (đoạn từ ĐT.973 – Cảng hàng không Phú 

Quốc - ĐT.975 – ĐT.973)

Sở Xây dựng tỉnh An Giang 8160209
2025-

2027

số 917/QĐ-UBND, 

09/9/2025 của UBND 

tỉnh;

 2.140.000  1.498.000  642.000          698.000       525.000      173.000         595.518        525.000        70.518    1.200.000 -227.000        973.000 

+

  Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải 

phóng mặt bằng dự án Đường tỉnh ĐT.975 (đoạn từ 

ĐT.973 – Cảng hàng không Phú Quốc - ĐT.975 – 

ĐT.973)

UBND đặc khu Phú Quốc 8160241
2025-

2027

số 1518/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2025 của 

UBND tỉnh;

 360.000  252.000  108.000              1.000          1.000                  -          252.000        252.000 

4 Dự án Đại lộ APEC
Đặc khu 

Phú Quốc

2025-

2027
                  -   

 + Dự án Đại lộ APEC

Ban Quản lý dự án Đầu tư 

Xây dựng - Giao thông tỉnh 

An Giang

8158270
2025-

2027

số 994/QĐ-UBND, 

10/9/2025; số 2730/QĐ-

UBND, 31/12/2025 của 

UBND tỉnh;

 1.171.146  667.506  503.640          242.040       242.040         136.536        136.536       666.000 -240.534        425.466 

5 Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1
Đặc khu 

Phú Quốc

KBNN khu 

vực XX
Sở Xây dựng tỉnh An Giang

2025-

2027

Số 40/NQ-HĐND, 

24/10/2025 của HĐND 

tỉnh; số 2410/QĐ-

UBND ngày 18/12/2025 

của UBND tỉnh

 8.949.479  4.385.244  1.879.391  2.684.844       1.070.937        945.000      125.937                   -      3.232.160        208.084      3.440.244 

II Lĩnh vực giao thông      13.541.569      12.541.569        1.000.000                    -       10.777.975     9.777.131   1.000.844               -      10.777.131      9.777.131    1.000.000               -      2.639.118        120.093 0      2.759.211 

a Dự án chuyển tiếp      13.541.569      12.541.569        1.000.000                    -       10.777.975     9.777.131   1.000.844               -      10.777.131      9.777.131    1.000.000               -      2.639.118        120.093 0      2.759.211 

1
Dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu 

Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1

Tỉnh An 

Giang (qua 

nhiều địa 

phương)

Ban Quản lý dự án tỉnh An 

Giang
7971144

 2022-

2027 

1342/QĐ-UBND 

21/6/2021; 757/QĐ-

UBND 18/4/2022; 

403/QĐ-UBND 

19/3/2024

 13.526.192  12.526.192  1.000.000     10.777.131     9.777.131   1.000.000    10.777.131      9.777.131    1.000.000    2.639.118        109.943      2.749.061 

b Dự án chuẩn bị đầu tư             15.377             15.377                    -                      -                   844                  -               844               -                     -                     -                  -                 -                   -            10.150               -             10.150 

1 Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Đông Hồ

Phường Tô 

Châu, Hà 

Tiên; tỉnh 

An Giang

Sở Xây dựng tỉnh An Giang

số 701/QĐ-SGTVT 

ngày 06/12/2022; Số 

38/QĐ-SGTVT ngày 

18/3/2024;

 3.000  3.000                    -                     -              3.000             3.000 

TT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Địa điểm mở 

tài khoản của 

dự án (chi 

tiết đến xã)

Cơ quan/đơn vị quản lý 

vốn

Phụ lục I

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày         tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng số

Mã dự án 

đầu tư

Mã ngành kinh 

tế (loại, khoản) 

(theo Thông tư 

số 324/2016/TT-

BTC ngày 

21/12/2016 của 

Bộ Tài chính)

Quyết định đầu tư/Quyết định đầu tư điều chỉnh

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành
Vốn khác

Ghi chú
Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2025
Luỹ kế vốn đã giải đến hết kế hoạch năm 2025 (đến 

31/01/2026)

Tăng Giảm

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: Kế hoạch 

vốn năm 

2026

Kế hoạch 

vốn năm 

2026 sau 

điều chỉnh

Ngân sách 

trung ương

Ngân sách 

địa phương
Vốn khác

Ngân sách 

trung ương

Ngân sách 

địa phương
Vốn khác

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Ngân sách 

trung ương

Ngân sách 

địa phương

1



2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Địa điểm mở 

tài khoản của 

dự án (chi 

tiết đến xã)

Cơ quan/đơn vị quản lý 

vốn

Tổng số

Mã dự án 

đầu tư

Mã ngành kinh 

tế (loại, khoản) 

(theo Thông tư 

số 324/2016/TT-

BTC ngày 

21/12/2016 của 

Bộ Tài chính)

Quyết định đầu tư/Quyết định đầu tư điều chỉnh

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành
Vốn khác

Ghi chú
Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2025
Luỹ kế vốn đã giải đến hết kế hoạch năm 2025 (đến 

31/01/2026)

Tăng Giảm

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: Kế hoạch 

vốn năm 

2026

Kế hoạch 

vốn năm 

2026 sau 

điều chỉnh

Ngân sách 

trung ương

Ngân sách 

địa phương
Vốn khác

Ngân sách 

trung ương

Ngân sách 

địa phương
Vốn khác

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Ngân sách 

trung ương

Ngân sách 

địa phương

2
Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ba Hòn 2 trên 

tuyến đường ven biển tỉnh An Giang

Xã Kiên 

Lương, tỉnh 

An Giang

Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Số 40/QĐ-SGTVT ngày 

18/3/2024;
 3.407  3.407                    -                     -              3.400             3.400 

3
Dự án Tuyến đường tránh Quốc lộ 91 qua đô thị Cái Dầu 

– Vĩnh Thạnh Trung

Xã Bình 

Mỹ, xã Châu 

Phú và xã 

Vĩnh Thạnh 

Trung, tỉnh 

An Giang.

Ban Quản lý dự án tỉnh An 

Giang

701/QĐ-BQLDA

ngày 17/9/2025 của

Ban QLDA tỉnh

 8.970  8.970                 844             844                   -              3.750             3.750 

III
Phân bổ cho các dự án đang thực hiện thủ tục gia hạn 

thời gian thực hiện dự án. Bao gồm 2 dự án:
      372.429 -372.429
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